
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số V28 đường 4B, Khu dân cư Ehome 4, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

18/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TINO VIỆT NAM

3703127541

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TINO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TINO VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TINO VN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0935788159
Email: tinocoffeevietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: bán buôn cà phê, ca cao, gia vị

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

4. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn 
thể)

8560

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: bán lẻ cà phê, ca cao, gia vị

4711

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ cà phê, ca cao, gia vị

4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

10. Sản xuất cà phê 1077(Chính)

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: bán lẻ cà phê, ca cao, gia vị

4781

12. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4789

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4791

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ tinh dầu

4772

18. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 072180001501

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số V28 đường 4B, Khu dân cư Ehome 4, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

DƯƠNG THỊ KIM NGUYÊN Nữ
25/07/1980 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       072180001501
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số V28 đường 4B, Khu dân cư Ehome 4, Phường Vĩnh Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ KIM NGUYÊN Nữ

25/07/1980 Kinh Việt Nam

13/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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